TUẦN 2

Ngày soạn: 24/8/2013

Ngày giảng: Thứ hai ngày 26/8/2013

TIẾNG VIỆT

BÀI 2A: AI CÓ LỖI (TIẾT 1+2)
	I. Khởi động

- Ban văn nghệ lên hát.
II. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ai có lỗi?”

- Quan sát các bức tranh và trả lời các câu hỏi:

+ Bức tranh nào vẽ người có lỗi?

+ Ai có lỗi, đó là lỗi gì?

2. Nghe cô đọc câu chuyện Ai có lỗi?

3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: 

- Kiêu căng.

- Hối hận

- Can đảm

- Ngây

4. Mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau đến hết truyện.

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Trong câu chuyện, ai là người có lỗi? Đó là lỗi gì?

Tiết 2

III. Hoạt động thực hành
1. Thi đọc bài Ai có lỗi?

Mỗi nhóm cử đại diện đọc một đoạn để thi với nhóm khác.

2. Đọc thầm đoạn 1, đoạn 2 và trả lời câu hỏi Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?

3. Đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi Vì sao En – ri – cô hối hận, muốn xin lỗi Cô – rét – ti?

4. Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?

5. Thay nhau nói hai bạn trong câu chuyện có điểm gì đáng khen?

- Bạn En- ri – cô có điểm đáng khen là….

- Bạn Cô- rét – ti có điểm đáng khen là…….

Liên hệ: Con đã biết nhận lỗi và xin lỗi khi mình có lỗi chưa?

IV. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài tập ứng dụng trang 19 cho học sinh.
	- Ban văn nghệ hát bài hát do ban tự chọn.
* Hoạt động nhóm: Các nhóm tham gia chơi trò chơi.
- Bức tranh 1,2,4 vẽ người có lỗi.

- Bức tranh 1 vẽ người có lỗi vì cậu bé làm vỡ bình hoa.

- Bức tranh 2 vẽ người có lỗi vì cậu bé làm chim chết và hoa bị héo.

- Bức tranh 4 vẽ người có lỗi vì cậu bé vẽ bậy lên tường.

* Hoạt động cả lớp: Hs lắng nghe cô giáo đọc bài.
* Hoạt động cặp đôi: Hs thay nhau đọc lời giải nghĩa:
- Kiêu căng: Cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận: buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm: Không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: Đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

* Hoạt động nhóm: Hs nối tiếp nhau đọc bài trong nhóm.

* Hoạt động nhóm: Trong câu chuyện Enricô là người có lỗi vì đẩy bạn một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của bạn. 

* Hoạt động cả lớp: Hs thi đọc bài Ai có lỗi?

* Hoạt động nhóm: Hs đọc thầm đoạn 1,2 và trả lời: Hai bạn nhỏ giận nhau vì hai bạn đã làm bẩn vở của nhau.

* Hoạt động nhóm: En – ri – cô hối hận, muốn xin lỗi Cô – rét – ti vì Cô –rét – ti không cố ý chạm vào khuỷu tay En – ri – cô.

* Hoạt động nhóm: Hs Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi Hai bạn đã làm lành với nhau là Cô rét ti nói “Ta lại thân nhau như trước đi!”, còn Enrico ôm chầm lấy bạn và nói “Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa….”
* Hoạt động cặp đôi: Hs thay nhau nói:
- Bạn En- ri – cô có điểm đáng khen là biết nhận lỗi và xin lỗi.
- Bạn Cô- rét – ti có điểm đáng khen là biết bỏ qua lỗi cho bạn.
- Hs trả lời.


------------------------------------------
TOÁN
TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ) TIẾT 1
	I. Khởi động

- GV tổ chức chơi trò chơi truyền điện “ Trừ trong phạm vi 20”

II. Hoạt động cơ bản

2. Đọc và giải thích cho bạn cách thực hiện phép trừ 432 – 215.

3. Thảo luận cách thực hiện phép trừ 627 – 143.
4. Tính 

a)                  b)
   537 

- 

   128


   543

- 

   292



	- Hs cả lớp tham gia chơi

* Hoạt động nhóm: Đọc và giải thích cho bạn cách thực hiện phép trừ 432 – 215.

- Đặt tính: Viết các chữ số thẳng cột.

- Tính: 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.

            1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 viết 1.

            4 trừ 2 bằng 2, viết 2.

* Hoạt động nhóm: Thảo luận cách thực hiện phép trừ 627 – 143.
- Đặt tính: Viết các chữ số thẳng cột.

- Tính: 7 trừ 3 bằng 4 viết 4.

            2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8 viết 8 nhớ 1.

            1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4 viết 4.

* Hoạt động cặp đôi: Hs thực hiện vào bảng con.


--------------------------------------------------
------------------------------------

Ngày soạn: 25/8/2013

Ngày giảng: Thứ ba ngày 27/8/2013

TOÁN

TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ) TIẾT 2

	1. Khởi động

- Hs cả lớp chọn bài hát và hát.

II. Hoạt động thực hành

1. Tính

532

-

216


345

- 

237


615

-

290

   849

- 

    86

2. Đặt tính rồi tính

760 – 432

598 – 327

734 – 180

415 – 280 

3. Viết số thích hợp vào ô trống

Số bị trừ

865

914

730

Số trừ

148

347

325

Hiệu

136

892

4. Giải bài toán theo tóm tắt

Thùng thứ nhất có : 350l nước

Thùng thứ hai có   : 245l nước

Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai:…l nước?

III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài tập ứng dụng trang 14
	- Hs làm bài vào vở.
  532           345         615            849

-                -               -               - 

  216           237         290              86

  316           108         325             763
- Hs làm bài vào vở

- Hs làm bài vào vở

Số bị trừ

865

483

914

730

Số trừ

148

347

  22

325

Hiệu

717

136

892

405

- HS làm bài
Bài giải
Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai số lít nước là:
350 - 245 = 55(l)
Đáp số: 55lít nước


--------------------------------------------
TIẾNG VIỆT

BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN? ( tiết 1)
	I. Khởi động
- Cả lớp hát bài hát do lớp tự chọn.

II. Hoạt động cơ bản

1.Thảo luận để chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Ai có lỗi?

a) En – ri – cô đang viết thì cô – rét – ti chạm khuỷu tay vào.

b) Cơn giận lắng xuống, En – ri – cô bắt đầu thấy hối hận.

c) Để trả thù, En – ri – cô đẩy Cô – rét – ti một cái.

d) En – ri – cô về nhà kể chuyện cho bố nghe.

e) Tan học, Cô – rét – ti đi theo En – ri – cô làm lành.

2. Trò chơi Xếp đúng tranh

Xếp lại thứ tự các bức tranh cho đúng trình tự câu chuyện
3. Thay nhau kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện.
4. Thảo luận tìm tiếp các từ có thể viết vào cột

Từ chỉ trẻ em

Từ chỉ tính nết trẻ em

Từ chỉ tình cảm với trẻ em

M: thiếu niên,….

M: hồn nhiên,….

M: thương yêu,….

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm

a) - Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

- Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.
	- Cả lớp hát
* Hoạt động nhóm:

a, c,b,e,d
* Hoạt động nhóm: 

- Tranh 1 – đoạn 1

- Tranh 2 – đoạn 4

- Tranh 3 – đoạn 2

- Tranh 4 – đoạn 3

- Tranh 5 – đoạn 5

* Hoạt động  cặp đôi: Hs thay nhau kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện.

* Hoạt động nhóm:

Từ chỉ trẻ em

Từ chỉ tính nết trẻ em

Từ chỉ tình cảm với trẻ em

thiếu niên,trẻ con, nhi đồng, em bé,…

hồn nhiên, vô tư, ngộ nghĩnh, hiếu động,…

thương yêu, đáng yêu, …

* Hoạt động nhóm:

b) Bạn A: Ai là chủ nhân tương lai của Tổ quốc?

   Bạn B: Thiếu nhi là chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

c) Bạn A: Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì?

   Bạn B: Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.




-----------------------------------

Ngày soạn: 25/8/2013

Ngày giảng: Thứ tư ngày 28/8/2013

TIẾNG VIỆT

BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN (TIẾT 2 + 3)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát một bài do học sinh chọn.

II. Hoạt động thực hành

1. Nghe thầy cô đọc đoạn 3 bài Ai có lỗi? rồi viết vào vở.

2. Đổi bài cho bạn để soát và sửa lỗi.

3. Viết vào vở 2 từ chứa tiếng có vần uêch, 2 từ chứa tiếng có vần uyu
4. Thảo luận, chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a) xấu / sấu

   sẻ/ xẻ

  sắn/ xắn 

5. Viết lại các từ ngữ đã điền đúng ở hoạt động 4 vào vở.

6. Viết vào vở chữ hoa theo mẫu

- 4 chữ Â cỡ vừa

- 2 từ Âu Lạc

- 1 lần câu: 

         Ăn quả nhở kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài ứng dụng trang 23 cho học sinh.
	- Hs cả lớp hát

* Hoạt động chung cả lớp

- Hs nghe cô giáo đọc, hs viết vào vở.

- Hs đổi vở cho bạn để soát và sửa lỗi.

* Hoạt động cá nhân

- HS làm bài vào vở

* Hoạt động nhóm

Cây sấu, chữ xấu

San sẻ, xẻ gỗ

Xắn tay áo, củ sắn
* Hoạt động cá nhân

- HS viết vào vở 




-----------------------------------
TỰ NHIÊN XÃ HỘI

CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HÂP KHỎE MẠNH? (TIẾT 1)
	I. Khởi động

- HS cả lớp đứng ra khỏi chỗ ngồi thực hiện động tác thể dục buổi sáng.

II . Hoạt động cơ bản

1. Nhận biết những việc nên và không nên làm

a) Quan sát hình và trả lời câu hỏi

- Các bạn nhỏ trong từng hình đang làm gì?

- Việc làm đó ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp?

b) Chỉ và nói những việc nên và không nên làm?

c) Trao đổi với bạn bên cạnh về lợi ích của việc tập thở sâu vào buổi sáng.

2. Liên hệ thực tế

a) Kể tên các bệnh đường hô hấp mà em biết?

b) Em đã bao giờ bị bệnh đường hô hấp chưa?

c) Cảm giác của em khi bị bệnh đường hô hấp như thế nào?

d) Em sẽ làm gì khi cảm thấy mình bị mắc bệnh đường hô hấp?

3. Đọc và trả lời 

- Nguyên nhân nào dẫn đến mắc bệnh đường hô hấp?

- Em cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp?

-    Khi thấy mình bị ho, nuốt nước bọt thấy đau họng em nên làm gì?

4. Đọc và trả lời

- Khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, gầy đi và sốt nhẹ về chiều em nên làm gì?

- Bệnh lao phổi gây tác hại gì đối với người?

- Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh qua người lành bằng con đường nào?

5. Quan sát và trả lời

- Kể những việc làm khiến chúng em dễ mắc bệnh lao phổi.

- Kể những việc làm giúp chúng em có thể phòng tránh được bệnh lao phổi.

6. Đọc và viết một thông điệp để giúp em phòng được bệnh viêm đường hô hấp hoặc bệnh lao phổi.
	- Hs thực hiện.

* Hoạt động nhóm

- Hình 1: bạn nhỏ đang tập thể dục, hình 2 bạn đang rửa mặt, hình 3 bạn nhỏ đang súc miệng, hình 4 bạn nhỏ đang chơi bi….

- Hs trong nhóm trả lời theo sự điều hành của nhóm trưởng.

* Hoạt động nhóm

- Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi,…

- Hs trong nhóm lần lượt trả lời.

* Hoạt động nhóm

- Do bị nhiễm lạnh, nhiễm trùng, …

* Hoạt động nhóm

- Hs trả lời trong nhóm

* Hoạt động nhóm

- Hs trả lời trong nhóm

* Hoạt động cá nhân

- Hs viết.




-----------------------------------

TOÁN
ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA (TIẾT 1)

	I. Khởi động
- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động thực hành

1. Ôn tập bảng nhân, bảng chia 2,3,4,5

2. Tính nhẩm
3. Tính 

	- HS hát

* Hoạt động cặp đôi

-  Em đố bạn đọc một bảng nhân đã học ở lớp 2. Em nghe bạn đọc và sửa lỗi cho bạn (nếu bạn sai) và ngược lại.

-  Em đố bạn đọc một bảng chia đã học ở lớp 2. Em nghe bạn đọc và sửa lỗi cho bạn (nếu bạn sai) và ngược lại.

- Em đọc phép tính, bạn nêu kết quả, em sửa kết quả nếu chưa đúng

2 x 4 = 8 

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4 

3 x 5 = 15

15 :5 = 3

15 : 3 = 5

4 x 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

- Hs làm bài vào vở
* Hoạt động cặp đôi

- Em và bạn làm bài 

5 x + 17 = 45 + 17      28 : 4 + 15 = 7 + 15

               = 62                                = 22
- Em và bạn đổi vở, chữa bài cho nhau.           


-----------------------------------

Ngày soạn: 25/8/2014
Ngày giảng: Thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2014
TOÁN

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA (TIẾT 2)
	I. Khởi động

- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động thực hành

4. Tính chu vi hình tam giác có kích thước ghi trên hình vẽ

5. Tính

6. Giải bài toán 

III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài ứng dụng trang 17
	- Hs tham gia hát

* Hoạt động cá nhân

- Hs làm bài vào vở.

- Đọc kết quả.

- Hs và giáo viên nhận xét.

Chu vi hình tam giác ABC là:

10 + 10 + 10 = 30 (dm)

                 Đáp số: 30dm

* Hoạt động cá nhân

- Hs làm bài vào vở.

- Đọc kết quả.

- Hs và giáo viên nhận xét.

* Hoạt động cá nhân

- Hs làm bài vào vở.

- Đọc kết quả.

- Hs và giáo viên nhận xét.

a) Có tất cả số chiếc bánh là: 

          6 x 4 = 24 (chiếc bánh) 

                   Đáp số: 24 chiếc bánh

b) Mỗi hộp có số chiếc bánh là: 

            20 : 5 = 4 (chiếc bánh)

                     Đáp số: 4 chiếc bánh


-----------------------------------
TIẾNG VIỆT
BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (TIẾT 1)
	I. Khởi động

- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động cơ bản

1. Nói về từng bức tranh

- Người trong tranh là ai?

- Người ấy đang làm nghề gì?

2. Nghe cô đọc bài Cô giáo tí hon

3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa

4. Nghe cô đọc mẫu rồi đọc theo

5. Mỗi bạn đọc một đoạn, tiếp nối nhau đến hết bài.

6. Đọc thầm toàn bài, thảo luận trả lời:

- Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì?

- Những cử chỉ nào của cô giáo Bé làm em thích thú?

- Nêu tên của từng nhân vật trong bức tranh trên?
	* Hoạt động nhóm

- Người trong tranh là: bác sĩ, y tá, bệnh nhân, chú công nhân, cô gái, cô giáo, học sinh.

- Nghề: bác sĩ, công nhân, cô giáo, nông dân.

* Hoạt động chung cả lớp

- Hs nghe cô giáo đọc bài

* Hoạt động cặp đôi

- Hs thay nhau đọc: khoan thai, khúc khích, tỉnh khô, trâm bầu, núng nính.

* Hoạt động chung cả lớp

- Hs đọc theo cô giáo

* Hoạt động nhóm

- Hs đọc bài trong nhóm

- Hs trình bày

- Hs và gv nhận xét.

* Hoạt động nhóm

- Các bạn chơi trò chơi: tập làm cô giáo và học sinh.
- Những cử chỉ nào của cô giáo Bé làm em thích thú – Hs trả lời theo ý thích.

- Bé, Hiển, Anh, Thanh.




---------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 26/8/2014
Ngày giảng: Thứ sáu ngày  29 tháng 8 năm 2014
TIẾNG VIỆT

BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (TIẾT 2 + 3)
	I. Khởi động

- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động cơ bản

7. Vẽ vào vở một nhân vật em thích trong câu chuyện Cô giáo tí hon theo tưởng tượng của em.

III. Hoạt động thực hành

1. Trò chơi ghép chữ

2. viết vào vở các từ ngữ nhóm vừa ghép đúng.
3. Nghe thầy cô đọc rồi viết vào vở đoạn văn trong bài Cô giáo tí hon
4. Viết vào vở tên các nhân vật có trong câu chuyện và từ thích hợp chỉ đặc điểm nổi bật của mỗi nhân vật.
5. Đọc từng câu, trao đổi nhóm để tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Ai? Là gì?

6. Viết vào vở một câu theo mẫu Ai là gì?

7. Dựa vào mẫu đơn và nội dung gợi ý.
IV. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài tập ứng dụng trang 29.
	* Hoạt động cá nhân

- Hs viết vào vở nhân vật mà hs thích.

- Gv nhận xét.

* Hoạt động nhóm

- Hs tìm tiếngcó thể ghép với mỗi tiếng sau để tạo thành từ: xét, sét, xào, sào, xinh, sinh.

- Hs và gv nhận xét.

* Hoạt động cá nhân
-Hs viết vào vở các từ ngữ mà nhóm vừa ghép được vào vở.

* Hoạt động chung cả lớp

- Nghe thầy cô đọc rồi viết vào vở đoạn văn trong bài Cô giáo tí hon

* Hoạt động chung cả lớp

- Viết vào vở tên các nhân vật có trong câu chuyện và từ thích hợp chỉ đặc điểm nổi bật của mỗi nhân vật.
* Hoạt động nhóm

- Ai là học sinh tiểu học?

- Chúng em là học sinh tiểu học

- Ai là bạn của trẻ em?

- Chích bông là bạn của trẻ em.

* Hoạt động cá nhân

- Hs viết vào vở câu theo mẫu Ai là gì?

* Hoạt động cá nhân
- Hs đọc mẫu đơn và tập viết đơn xin vào Đội.




-----------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP KHỎE MẠNH ( TIẾT 2)

	I. Khởi động

- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động thực hành

1. Đóng vai bác sĩ

2. Thực hành

III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài về nhà trang 15.
	* Hoạt động nhóm

- Hs trong nhóm tham gia đóng vai:

+ Một bạn đóng vai bệnh nhân: kể những biểu hiện của bệnh.

+ Một bạn đóng vai bác sĩ: nói tên bânhj hoặc có thể đưa ra những lời khuyên giúp phòng ngừa bệnh đó.

- Hs các nhóm lên trình bày.

- Hs và gv nhận xét. Khen ngợi những nhóm có tình huống hay.

* Hoạt động nhóm




-----------------------------------
TOÁN
BÀI 6: LUYỆN TẬP
	I. Khởi động

- Hs lên hát theo sở thích

II. Hoạt động thực hành
1. Tính 
2. a. Quan sát hình

    b. Hình nào đã tô màu 1/5 hình?
3. Giải bài toán
III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài tập ứng dụng trang 19.
	* Hoạt động cặp đôi

- 4 x 8 + 124 = 32 + 124

                      = 156 

40 : 5 + 206 = 8 + 206

                    = 214

300 x 2 : 3 = 600 : 3

                  = 200

* Hoạt động cá nhân

- Hs quan sát hình

- Hs làm bài vào vở: tô màu 1/5 hình là hình 2.

* Hoạt động cá nhân

4 hàng như thế có số bạn là:
     5 x 4 = 20 (bạn)

              Đáp số: 20 bạn      


SINH HOẠT TUẦN 2
1. Lớp sinh hoạt văn nghệ

2. Nội dung sinh hoạt: 

- Chủ tịch hội đồng tự quản điều khiển sinh hoạt.

- Đại diện các ban báo cáo hoạt động diễn ra trong tuần của lớp

- GV đánh giá chung:
       a.Ưu điểm:
       - Đã ổn định được nề nếp lớp, mua sắm đủ đồ dùng học tập.

       - Có ý thức tự giác làm vệ sinh lớp học.

       - Học tập khá nghiêm túc, một số em phát biểu xây dựng bài sôi nổi:  

       b. Khuyết điểm:

- Một số bạn còn nói chuyện trong giờ học chưa chú ý nghe cô giáo giảng bài: 

Hưng, Thọ, Hiếu, Trúc.
- 1 số em còn thiếu sách vở  đồ dùng học  tập.
Thọ, Tú, 
*  Bình các ban làm tốt nhiệm vụ, cá nhân xuất sắc:

 -     Ban: Vệ sinh sức khỏe
-    Cá nhân: Hiền, 
3. Kế hoạch tuần tới:

- Tiếp tục mua sắm dụng cụ học tập. Duy trì các nề nếp đã có.

- Học bài và làm bài ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

- Tập luyện đội hình chuẩn bị khai giảng.

- Các ban tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
